
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Kèm theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 19/9/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI 

 

 

STT 

 

Tên TTHC 

Mức 

độ 

cung 

cấp  

dịch 

vụ 

Thời hạn 

 giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cơ quan 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

 

Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực trồng trọt (cấp tỉnh)     

 

 

 

 

 

 

1 

Thẩm định 

phương án sử 

dụng tầng đất mặt 

đối với công trình 

có diện tích đất 

chuyên trồng lúa 

trên địa bàn 2 

huyện trở lên  

1.012847 

 

 

 

Một 

phần 

 

 

 

 

 

Ban hành 

văn bản 

chấp 

thuận 

phương 

án sử 

dụng 

tầng đất 

mặt: 20 

ngày, kể 

từ ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Trà Vinh 

Không 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn, 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

 

- Nộp trực 

tuyến; 

- Nộp trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

 

 

- Điều 11 Nghị định số 

112/2024/NĐ-CP ngày 11 

tháng 9 năm 2024 của Chính 

phủ Quy định chi tiết về đất 

trồng lúa 

- Quyết định số 3085/QĐ-

BNN-TT ngày 13 tháng 9 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực Trồng trọt thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=352600


2 Nộp tiền để nhà 

nước bổ sung diện 

tích đất chuyên 

trồng lúa bị mất 

hoặc tăng hiệu 

quả sử dụng đất 

trồng lúa đối với 

công trình có diện 

tích đất chuyên 

trồng lúa trên địa 

bàn 2 huyện trở 

lên 

1.012848 

 

Một 

phần 

- Văn 

bản 

thông 

báo xác 

định số 

tiền phải 

nộp gửi 

người 

được nhà 

nước 

giao đất, 

cho thuê 

đất: 12 

ngày, kể 

từ ngày 

nhận 

được Bản 

kê khai 

hợp lệ.  

- Nộp 

tiền tại 

cơ quan 

kho bạc: 

30 ngày, 

kể từ 

ngày 

nhận 

được 

thông 

báo của 

cơ quan 

tài chính. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Trà Vinh 

Không 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

tỉnh 

- Nộp trực 

tuyến; 

- Nộp trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

 

 

- Điều 13 Nghị định số 

112/2024/NĐ-CP ngày 11 

tháng 9 năm 2024 của Chính 

phủ Quy định chi tiết về đất 

trồng lúa. 

- Quyết định số 3085/QĐ-

BNN-TT ngày 13 tháng 9 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực Trồng trọt thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=352616


Lĩnh vực trồng trọt (cấp huyện)     

1 Thẩm định 

phương án sử 

dụng tầng đất mặt 

đối với công trình 

có diện tích đất 

chuyên trồng lúa 

trên địa bàn huyện 

1.012849 

Một 

phần 

Ban hành 

văn bản 

chấp 

thuận 

phương 

án sử 

dụng 

tầng đất 

mặt: 20 

ngày, kể 

từ ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Không 

Ủy ban nhân 

dân cấp 

huyện 

 

- Nộp trực 

tuyến; 

- Nộp trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

 

 

- Điều 11 Nghị định số 

112/2024/NĐ-CP ngày 11 

tháng 9 năm 2024 của Chính 

phủ Quy định chi tiết về đất 

trồng lúa 

- Quyết định số 3085/QĐ-

BNN-TT ngày 13 tháng 9 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực Trồng trọt thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

2 Nộp tiền để nhà 

nước bổ sung diện 

tích đất chuyên 

trồng lúa bị mất 

hoặc tăng hiệu 

quả sử dụng đất 

trồng lúa đối với 

công trình có diện 

tích đất chuyên 

trồng lúa trên địa 

bàn huyện 

1.012850 

Một 

phần 

- Văn 

bản 

thông 

báo xác 

định số 

tiền phải 

nộp gửi 

người 

được nhà 

nước 

giao đất, 

cho thuê 

đất: 12 

ngày, kể 

Bộ phận 

Một cửa cấp 

huyện 

Không 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

cấp huyện 

- Điều 13 Nghị định số 

112/2024/NĐ-CP ngày 11 

tháng 9 năm 2024 của Chính 

phủ Quy định chi tiết về đất 

trồng lúa. 

- Quyết định số 3085/QĐ-

BNN-TT ngày 13 tháng 9 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực Trồng trọt thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=352620
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=352605


từ ngày 

nhận 

được Bản 

kê khai 

hợp lệ.  

- Nộp 

tiền tại 

cơ quan 

kho bạc: 

30 ngày, 

kể từ 

ngày 

nhận 

được 

thông 

báo của 

cơ quan 

tài chính.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 

 

STT 

 

Tên TTHC 

Mức 

độ 

cung 

cấp  

dịch 

vụ 

Thời hạn 

 giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cơ quan 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

 

Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực trồng trọt (cấp xã)     

 

 

 

Chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, vật 

nuôi trên đất trồng 

 

 

Một 

Ban hành 

văn bản 

chấp 

Bộ phận 

Một cửa 

cấp xã 

Không 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

- Nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công 

Điều 8 Nghị định số 

112/2024/NĐ-CP ngày 11 

tháng 9 năm 2024 của Chính 



 

 

 

1 

lúa  

1.008004  

phần 

 

 

 

 

 

thuận cho 

phép 

chuyển 

đổi cơ 

cấu cây 

trồng, vật 

nuôi trên 

đất trồng 

lúa: 05 

ngày làm 

việc kể 

từ ngày 

nhận hồ 

sơ hợp lệ. 

tỉnh hoặc Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia. 

- Nộp trực tiếp 

tại Bộ phận Một 

cửa 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

phủ Quy định chi tiết về đất 

trồng lúa 

- Quyết định số 3085/QĐ-

BNN-TT ngày 13 tháng 9 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực Trồng trọt thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

 


